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DANH SÁCH CÁC CƠ CHẾ HỢP TÁC CỦA ASEAN, GIỮA ASEAN VỚI  CÁC ĐỐI TÁC VÀ CƠ QUAN CHỦ TRÌ CỦA VIỆT NAM
(Kèm theo Quy chế tại Quyết định số       /2025/QĐ-TTg 
ngày      tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)

A. CƠ CHẾ HỢP TÁC CỦA ASEAN
I. Cơ chế điều phối chung

	STT
	Cơ chế hợp tác
	Cơ quan chủ trì của Việt Nam

	1
	Hội nghị Cấp cao ASEAN
	Bộ Ngoại giao 

	2
	Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC)
	Bộ Ngoại giao

	3
	Ủy ban các Đại diện Thường trực ASEAN (CPR)
	Bộ Ngoại giao

	4
	Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN (ACCC)
	Bộ Tài chính

	5
	Nhóm Đặc trách Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI)
	Bộ Ngoại giao



II. Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN 
Cơ quan chủ trì điều phối: Bộ Ngoại giao.

	STT
	Cơ chế hợp tác
	Cơ quan chủ trì của Việt Nam

	1
	Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC)
	Bộ Ngoại giao 

	2
	Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM)
	Bộ Ngoại giao

	
	· Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN (ASEAN SOM)
	Bộ Ngoại giao

	
	· Mạng lưới các cơ quan pháp quy về năng lượng nguyên tử của ASEAN (ASEANTOM)
	Bộ Khoa học và 
Công nghệ

	3
	Ủy ban về Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) 
	Bộ Ngoại giao

	
	· Ban Điều hành SEANWFZ (SEANWFZ Ex-com)
	Bộ Ngoại giao

	4
	Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM)
	Bộ Quốc phòng

	
	· Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Retreat)
	Bộ Quốc phòng

	
	· Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN (ACDFM)
	Bộ Quốc phòng

	
	· Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM)
	Bộ Quốc phòng

	
	·  Trung tâm Quân y ASEAN
	Bộ Quốc phòng

	
	· Các Nhóm Chuyên gia về Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, Gìn giữ hòa bình, An ninh biển, Quân y, Chống khủng bố, Hành động Mìn nhân đạo và An ninh mạng
	Bộ Quốc phòng

	5
	Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)
	Bộ Quốc phòng

	
	· Hội nghị Quan chức Quốc phòng cao cấp các nước ASEAN mở rộng (ADSOM+)
	Bộ Quốc phòng

	6
	Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC)
	Bộ Công an

	
	· Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC)
	Bộ Công an

	
	· Hội nghị những Người đứng đầu Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự các nước ASEAN (DGICM)
	Bộ Công an

	7
	Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy (AMMD)
	Bộ Công an

	
	·  Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về vấn đề ma túy (ASOD)
	Bộ Công an

	8
	Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng
	Bộ Công an

	9
	[bookmark: _Hlk206076684]Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN (ALAWMM)
	Bộ Tư pháp

	
	· Hội nghị Quan chức Pháp luật cao cấp ASEAN (ASLOM)
	Bộ Tư pháp

	10
	Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp và Tổng chưởng lý ASEAN về tương trợ pháp lý hình sự (AMAG-MLAT)
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

	
	· Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về tương trợ tư pháp hình sự (SOM-MLAT)
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

	11
	Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF)
	Bộ Ngoại giao

	
	· Hội nghị Quan chức cao cấp Diễn đàn Khu vực ASEAN (SOM ARF)
	Bộ Ngoại giao


III. Cộng đồng Kinh tế ASEAN
Cơ quan chủ trì điều phối: Bộ Công Thương.

	STT
	Cơ chế hợp tác
	Cơ quan chủ trì 
của Việt Nam

	1
	Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)
	Bộ Công Thương 

	2
	Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM)
	Bộ Công Thương

	
	· Nhóm đặc trách cao cấp về Hội nhập kinh tế ASEAN (HLTF-EI)
	Bộ Công Thương

	
	· Hội nghị Quan chức cao cấp về Kinh tế (SEOM)
	Bộ Công Thương

	
	· Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ)
	Bộ Khoa học 
và Công nghệ

	
	· Nhóm công tác về Hợp tác sở hữu trí tuệ ASEAN (AWGIPC)
	Bộ Khoa học 
và Công nghệ

	
	· Ủy ban Điều phối thực thi Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (CCA)
	Bộ Công Thương

	
	· Ủy ban Tham vấn Thuận lợi hóa thương mại ASEAN (ATF-JCC)
	Bộ Công Thương

	
	· Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS)
	Bộ Tài chính

	
	· Ủy ban Điều phối Dịch vụ ASEAN (CCS)
	Bộ Tài chính

	
	· Ủy ban Điều phối Đầu tư ASEAN (CCI)
	Bộ Tài chính

	
	· Ủy ban Điều phối ASEAN về Thương mại điện tử và Kinh tế số (ACCED)
	Bộ Công Thương

	
	· Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng ASEAN (ACCP)
	Bộ Công Thương

	3
	Hội đồng Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)
	Bộ Công Thương

	4
	Hội đồng Khu vực Đầu tư ASEAN (AIA)
	Bộ Tài chính

	5
	Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMM)
	Bộ Tài chính

	
	· Hội nghị Thứ trưởng Tài chính ASEAN (AFDM)
	Bộ Tài chính

	
	· Hội nghị các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN (ADGCM)
	Bộ Tài chính

	
	· Diễn đàn Thuế ASEAN (AFT)
	Bộ Tài chính

	
	· Diễn đàn Kho bạc ASEAN (ATF)
	Bộ Tài chính

	
	· Diễn đàn Thị trường vốn ASEAN (ACMF)
	Bộ Tài chính

	
	· Ủy ban công tác về Phát triển Thị trường vốn ASEAN (WC-CMD)
	Bộ Tài chính

	
	· Diễn đàn các Cơ quan quản lý bảo hiểm ASEAN (AIRM) và Diễn đàn bảo hiểm ASEAN (AIFO)
	Bộ Tài chính

	6
	Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (ACGM)
	Ngân hàng Nhà nước 


	
	· Hội nghị Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (ACDM)
	Ngân hàng Nhà nước 


	
	· Ủy ban cấp cao về Hội nhập tài chính ASEAN (SLC)
	Ngân hàng Nhà nước 

	7
	Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương (AFMGM)
	Bộ Tài chính
Ngân hàng Nhà nước

	
	·  Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFCDM)
	Bộ Tài chính
Ngân hàng Nhà nước

	8
	Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN (AMAF)
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	
	·  Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về Nông Lâm nghiệp (SOM AMAF)
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	
	·  Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về Lâm nghiệp (ASOF)
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	9
	Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN (AMEM)
	Bộ Công Thương

	
	· Hội nghị Quan chức cao cấp về Năng lượng ASEAN (SOME)
	Bộ Công Thương

	10
	Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoáng sản (AMMIN)
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	
	·  Hội nghị các Quan chức cao cấp về Khoáng sản ASEAN (ASOMM)
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	11
	Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (AMMSTI)
	Bộ Khoa học 
và Công nghệ

	
	·  Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (COSTI)
	Bộ Khoa học 
và Công nghệ

	12
	Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN)
	Bộ Khoa học 
và Công nghệ

	
	·  Hội nghị Quan chức cao cấp về Số ASEAN (ADGSOM)
	Bộ Khoa học 
và Công nghệ

	
	·  Hội đồng quản lý viễn thông ASEAN (ATRC)
	Bộ Khoa học 
và Công nghệ

	13
	Hội nghị Bộ trưởng Giao thông ASEAN (ATM)
	Bộ Xây dựng

	
	·  Hội nghị Quan chức cao cấp về Giao thông ASEAN (STOM)
	Bộ Xây dựng

	14
	Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN (M-ATM)
	Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch

	
	·  Hội nghị các Cơ quan Du lịch Quốc gia của ASEAN (ASEAN NTOs)
	Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch

	15
	Hợp tác phát triển lưu vực sông Mê Công - ASEAN (AMBDC)
	Bộ Tài chính

	
	·  Ủy ban Điều phối AMBDC (AMBDC SC)
	Bộ Tài chính

	
	·  Ủy ban Tài chính cao cấp (HLFC)
	Bộ Tài chính

	16
	Trung tâm Năng lượng ASEAN
	Bộ Công Thương

	17
	Trung tâm ASEAN - Nhật Bản
	Bộ Công Thương

	18
	Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc
	Bộ Công Thương

	19
	Mạng lưới thành phố thông minh ASEAN (ASCN)
	Bộ Xây dựng



IV. Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC)
Cơ quan chủ trì điều phối: Bộ Nội vụ.

	STT
	Cơ chế hợp tác
	Cơ quan chủ trì 
của Việt Nam

	1
	Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC)
	Bộ Nội vụ 

	2
	Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN (AMRI)
	Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch

	
	·  Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN phụ trách về Thông tin (SOMRI)
	Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch

	
	·  Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN (ASEAN -COCI) (phụ trách Tiểu ban Thông tin ASEAN-SCI trực thuộc ASEAN-COCI)
	Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch

	3
	Hội nghị Bộ trưởng phụ trách về Văn hóa và Nghệ thuật ASEAN (AMCA)
	Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch

	
	·  Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN phụ trách Văn hóa và Nghệ thuật (SOMCA)
	Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch

	
	· Ủy ban Văn hóa-Thông tin ASEAN (ASEAN-COCI) (chủ trì Ủy ban ASEAN-COCI, phụ trách Tiểu ban Văn hóa ASEAN-SCC trực thuộc ASEAN-COCI)
	Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch

	4
	Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN (ASED)
	Bộ Giáo dục 
và Đào tạo

	
	·  Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về Giáo dục (SOM-ED)
	Bộ Giáo dục 
và Đào tạo

	5
	Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý Thiên tai (AMMDM)
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	
	·  Ủy ban ASEAN về Quản lý Thiên tai (ACDM)
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	6
	Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN (AMME)
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	
	·  Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về Môi trường (ASOEN)
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	7
	Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về các bên tham gia Hiệp định ASEAN về Ô nhiễm khói mù xuyên biên giới (COP)
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	
	·  Ủy ban trực thuộc Hội nghị các bên tham gia Hiệp định ASEAN về Ô nhiễm khói mù xuyên biên giới
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	8
	Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN (AHMM)
	Bộ Y tế

	
	· Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về Y tế (SOMHD)
	Bộ Y tế

	9
	Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALMM)
	Bộ Nội vụ

	
	·  Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về Lao động (SLOM)
	Bộ Nội vụ

	
	· Ủy ban ASEAN về thực hiện Tuyên bố ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy quyền của Người lao động di cư
	Bộ Nội vụ

	10
	Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phát triển Nông thôn và Xóa đói Giảm nghèo (AMRDPE)
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	
	·  Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về Phát triển Nông thôn và Xóa đói Giảm nghèo (SOMRDPE)
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	11
	Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN (AMMW)
	Bộ Nội vụ

	
	·  Ủy ban Phụ nữ ASEAN (ACW)
	Bộ Nội vụ

	12
	Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển (AMMSWD)
	Bộ Y tế

	
	·  Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển (SOMSWD)
	Bộ Y tế

	
	·  Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và bảo vệ quyền 
Phụ nữ và Trẻ em (ACWC)
	Bộ Y tế

	13
	Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN (AMMY)
	Bộ Nội vụ

	
	· Hội nghị Quan chức cao cấp Thanh niên ASEAN (SOMY)
	Bộ Nội vụ

	14
	Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN (ACCSM)
	Bộ Nội vụ

	
	· Cuộc họp Quan chức cao cấp Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ (SOM ACCSM)
	Bộ Nội vụ

	15
	Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN (AMMS)
	Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 

	
	·  Hội nghị Quan chức cao cấp về Thể thao ASEAN (SOMS)
	Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch

	16
	Trung tâm Đa dạng Sinh học ASEAN (ACB)
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	17
	Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (AHA Centre)
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trườngng

	18
	Trung tâm ASEAN về Biến đổi khí hậu
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	19
	Trung tâm Điều phối ASEAN về Kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	20
	Trung tâm Thông tin Động đất ASEAN
	Viện Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam 

	21
	Trung tâm Khí tượng Chuyên ngành ASEAN (ASMC)
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trưởng

	20
	Mạng lưới các Trường Đại học ASEAN (AUN)
	Trường Đại học 
Quốc gia Hà Nội

	21
	Mạng lưới các Trung tâm Điều hành Khẩn cấp (EOC) ASEAN
	Bộ Y tế

	22
	Mang lưới đào tạo dịch tễ học ASEAN+3
	Bộ Y tế

	23
	Trung tâm Ảo BioDiaspora của ASEAN (ABVC)
	Bộ Y tế

	24
	Trung tâm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ASEAN (ACEDAC)
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trưởng
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B. CƠ CHẾ HỢP TÁC GIỮA ASEAN VÀ CÁC ĐỐI TÁC

	
Trụ cột

Đối tác
	

APSC
	

AEC
	

ASCC
	

Liên trụ cột

	ĐỐI TÁC ĐỐI THOẠI

	Ốt-xtrây-lia
	- Hội nghị Cấp cao (HNCC) ASEAN- Ốt-xtrây-lia
- Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao (PMC+1) với Ốt-xtrây-lia
- Ủy ban hợp tác chung (JCC) ASEAN - Ốt-xtrây-lia
- Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS)
- Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+)
- Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF)
- Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng (EAMF)
- Đối thoại ASEAN - Ốt-xtrây-lia
- Tham vấn SOMTC+Ốt-xtrây-lia
- Tham vấn DGICM+Ốt-xtrây-lia
- Tham vấn AICHR+Ốt-xtrây-lia (tạm thời)
	- Hội nghị tham vấn giữa AEM với các nước Ốt-xtrây-lia và Niu Di-lân (AEM-CER) 
- Hội nghị tham vấn giữa SEOM với các nước Ốt-xtrây-lia và Niu Di-lân (SEOM-CER) 
- Hội nghị tham vấn giữa SEOM với các nước EAS (SEOM-EAS)
- Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN- Ốt-xtrây-lia và Niu Di-lân (AANZFTA) 
- Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) 
- Sáng kiến Tương lai ASEAN (Aus4ASEAN)
	- Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước EAS 
- Hội nghị Quan chức cao cấp EAS về Giáo dục
- Hội nghị Bộ trưởng các nước EAS về Môi trường
- Hội nghị Quan chức cao cấp các nước EAS về Môi trường

	- Tham vấn thường niên ACCC với các đối tác
- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác




	Ca-na-đa
	- PMC+1 với Ca-na-đa
- Tham vấn SOMTC+Ca-na-đa
- Đối thoại ASEAN - Ca-na-đa
- JCC ASEAN - Ca-na-đa
- ARF
	- Tham vấn AEM-Ca-na-đa 
- Tham vấn SEOM-Ca-na-đa
- Ủy ban đàm phán Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Ca-na-đa 
	- Tham vấn giữa Quan chức cao cấp ASEAN về khoáng sản (ASOMM) với Ca-na-đa
	- Tham vấn thường niên ACCC với các đối tác
- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác 

	Trung Quốc
	- HNCC ASEAN - Trung Quốc
- PMC+1 với Trung Quốc
- Tham vấn SOM ASEAN-Trung Quốc (SOC)
- JCC ASEAN-Trung Quốc
- ASEAN+3
- EAS
- EAMF
- ADMM+
- ARF
- Tham vấn AMMTC + Trung Quốc
- Tham vấn AMMTC+3
- Tham vấn SOMTC+Trung Quốc
- Tham vấn SOMTC+3
- Tham vấn ASOC+Trung Quốc
- SOM ASEAN-Trung Quốc về thực hiện DOC
- Nhóm Công tác chung (JWG) ASEAN-Trung Quốc về thực hiện DOC
	- ADGMIN + Trung Quốc
- ADGSOM + Trung Quốc
- Hội nghị tham vấn giữa AEM với Trung Quốc (AEM-MOFCOM)
- EMM
- Tham vấn SEOM-MOFCOM
- Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) 
- RCEP 
- ATM + Trung Quốc 
- STO + Trung Quốc
- Tham vấn AEM+3
- Tham vấn SEOM+3
- Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3
- Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3

	- AHMM + Trung Quốc
- SOMHD + Trung Quốc
- AMCA + Trung Quốc
- SOMCA + Trung Quốc
- ACDM + Trung Quốc
- APT SOME
- AMMS + Trung Quốc
- SOMS + Trung Quốc
- AMMDM + Trung Quốc 
- ACDM + Trung Quốc
 - AMMDM+Nhật Bản
- ACDM+ Nhật Bản
- ALMM+3
- AHMM+3
- AMCA+3
- SOMCA+3
- AMRI+3
- SOMRI+3
- AMMSWD+3
- SOMSWD+3
- ACCSM+3
- SOM ACCSM+3
- AMME+3
- ASOEN+3
- AMMY+3
- SOMY+3
- Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước ASEAN+3 
- Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN+3 về Giáo dục
- Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước EAS 
- Hội nghị Quan chức cao cấp EAS về Giáo dục
- Hội nghị Bộ trưởng các nước EAS về Môi trường
- Hội nghị Quan chức cao cấp các nước EAS về Môi trường
	- Tham vấn thường niên ACCC với các đối tác
- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác

	Liên minh châu Âu (EU)
	- Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao (BTNG) ASEAN-EU (AEMM)
- PMC+1 với EU
- SOM ASEAN-EU
- JCC ASEAN-EU 
- ARF 
- Tham vấn SOMTC+EU 
- Đối thoại Nhân quyền ASEAN-EU 
	- Hội nghị tham vấn giữa AEM với Cao ủy thương mại EU 
- Tham vấn SEOM-EU 
- Đối thoại SOME-EU 
- Nhóm JWG ASEAN-EU về Thương mại và Đầu tư
- ADGSOM-EU
- Đối thoại STOM-EU 
	- Đối thoại cao cấp ASEAN-EU về Môi trường và Biến đổi khí hậu
- Đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN-EU về Môi trường và Biến đổi khí hậu
- Đối thoại cao cấp ASEAN-EU về Lao động di cư an toàn và công bằng
	- Tham vấn thường niên ACCC với các đối tác
- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác 

	Ấn Độ
	- HNCC ASEAN-Ấn Độ
- PMC+1 với Ấn Độ
- SOM ASEAN-Ấn Độ
- JCC ASEAN Ấn Độ
- EAS 
- ADMM+
- ARF
- EAMF
- Tham vấn SOMTC + Ấn Độ
- Tham vấn ASOD + Ấn Độ

	- Hội nghị tham vấn AEM - Ấn Độ
- EMM
- Tham vấn SEOM - Ấn Độ
- Tham vấn SEOM-EAS 
- Hiệp định Thương mại hang hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA JC) 
- Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Ấn Độ (AIBC)
- ADGMIN + Ấn Độ
- ADGSOM + Ấn Độ
- Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Ấn Độ về Nông Lâm nghiệp (AIMMAF)
- Nhóm Công tác ASEAN - Ấn Độ về Nông Lâm nghiệp (AIWGAF)
- Nhóm Công tác ASEAN - Ấn Độ về Giao thông vận tải và Hạ tầng 
- Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN-Ấn Độ
	- Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Ấn Độ về Môi trưởng (AIEMM)
- Tham vấn ASOEN-Ấn Độ
- Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước EAS 
- Hội nghị Quan chức cao cấp EAS về Giáo dục
- Hội nghị Bộ trưởng các nước EAS về Môi trường
- Hội nghị Quan chức cao cấp các nước EAS về Môi trường
 
	- Tham vấn thường niên ACCC với các đối tác
- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác 

	Nhật Bản
	- HNCC ASEAN-Nhật Bản
- PMC+1 với Nhật Bản
- Diễn đàn ASEAN-Nhật Bản
- ASEAN-Nhật Bản
- ADMM+
- EAMF
- Tham vấn AMMTC+ Nhật Bản 
- Tham vấn AMMTC + 3 
- Tham vấn SOMTC + Nhật Bản 
- Tham vấn SOMTC + 3 
- Tham vấn ASOD + Japan 
- ASEAN +3
- EAS
- ARF
- Đối thoại ASEAN-Nhật Bản về phòng chống khủng bố (AJCT) 
- Đối thoại ASEAN-Nhật Bản về tội phạm mạng (AJCC) 


	- Hội nghị tham vấn AEM-Nhật Bản (AEM-METI)
- Tham vấn AEM+3
- EMM
- Tham vấn SEOM-METI 
- Tham vấn SEOM+3
- Tham vấn SEOM-EAS
- Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP) 
- Tham vấn SOME-METI 
- RCEP 
- ATM+ Nhật Bản
- STOM- Nhật Bản
- ADGMIN+Nhật Bản
- ADGSOM+ Nhật Bản
- Hội nghị chính sách an ninh mạng ASEAN-Nhật Bản 
- Ủy ban ASEAN-Nhật Bản về khoa học công nghệ (CCST)
	- AMMS+Nhật Bản
- AHMM+Nhật Bản
- SOMS+Nhật Bản
- SOMRI+Nhật Bản
- AMCA+ Nhật Bản
- SOMCA+ Nhật Bản
- ACDM+Nhật Bản
- Đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN-Nhật Bản về hợp tác môi trường
- AMMDM+Nhật Bản
- ACDM+ Nhật Bản
- ALMM+3
- AHMM+3
- AMCA+3
- SOMCA+3
- AMRI+3
- SOMRI+3
- AMMSWD+3
- SOMSWD+3
- ACCSM+3
- SOM ACCSM+3
- AMME+3
- ASOEN+3
- AMMY+3
- SOMY+3
- Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước ASEAN+3 
- Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN+3 về Giáo dục
- Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước EAS 
- Hội nghị Quan chức cao cấp EAS về Giáo dục
- Hội nghị Bộ trưởng các nước EAS về Môi trường
- Hội nghị Quan chức cao cấp các nước EAS về Môi trường
	- Tham vấn thường niên ACCC với các đối tác
- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác 
- ALAWMM+Nhật Bản
- Tham vấn ASLOM-Nhật Bản


	Niu Di-lân
	- PMC+1 với Niu Di-lân
- Đối thoại ASEAN-Niu Di-lân
- JCC ASEAN-Niu Di-lân
- EAS
- ADMM+
- ARF
- EAMF
- Tham vấn SOMTC+Niu Di-lân
	- Tham vấn AEM-CER 
- EMM
- Tham vấn SEOM-CER
- Tham vấn SEOM-EAS 
- AANZFTA 
- RCEP 
- Tham vấn ACCP+Niu Di-lân
	- Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước EAS 
- Hội nghị Quan chức cao cấp EAS về Giáo dục
- Hội nghị Bộ trưởng các nước EAS về Môi trường
- Hội nghị Quan chức cao cấp các nước EAS về Môi trường
	- Tham vấn thường niên ACCC với các đối tác
- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác 

	Nga
	- HNCC ASEAN-Nga
- PMC+1 với Nga 
- SOM ASEAN-Nga 
- JCC ASEAN-Nga
- EAS 
- ADMM+
- ARF
- Tham vấn SOMTC + Nga
- Tham vấn ASOD + Nga
- Tham vấn đại diện cao cấp ASEAN-Nga về các vấn đề an ninh
- Đối thoại ASEAN-Nga về các vấn đề liên quan đến an ning công nghệ thông tin

	- Tham vấn AEM-Nga
- EMM
- Tham vấn SEOM-Nga
- Tham vấn SEOM-EAS 
- Đối thoại kinh doanh ASEAN-Nga
- Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Nga
- Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN-Nga về Nông nghiệp 
- Tham vấn SOME-Nga
- Tham vấn ADGSOM-Nga
- Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN-Nga (một lần, 2016)
- Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN-Nga 
- Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Nga về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (một lần, 2022)
- Nhóm công tác ASEAN-Nga về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
	- Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Nga về văn hóa
- Nhóm công tác ASEAN-Nga về Giáo dục
- Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước EAS 
- Hội nghị Quan chức cao cấp EAS về Giáo dục
- Hội nghị Bộ trưởng các nước EAS về Môi trường
- Hội nghị Quan chức cao cấp các nước EAS về Môi trường





	- Tham vấn thường niên ACCC với các đối tác
- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác 

	Hàn Quốc
	- HNCC ASEAN-Hàn Quốc
- PMC+1 với Hàn Quốc
- Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc 
- JCC ASEAN-Hàn Quốc
- ADMM+
- Tham vấn AMMTC + Hàn Quốc
- Tham vấn SOMTC + Hàn Quốc 
- Tham vấn AMMTC + 3 
- Tham vấn SOMTC + 3 
- Tham vấn ASOD+Hàn Quốc
- APT
- EAS
- ARF


	- Tham vấn AEM-Hàn Quốc
- EMM 
- Tham vấn AEM+3
- Tham vấn SEOM-Hàn Quốc 
- Tham vấn SEOM-EAS 
- Tham vấn SEOM+3
- Hiệp định Thương mại tự do (AKFTA) 
- RCEP 
- Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3
- Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3
- ATM+Hàn Quốc
- STOM-Hàn Quốc
- ADGMIN+ Hàn Quốc
- ADGSOM+ Hàn Quốc
- Ủy ban hợp tác chung ASEAN-Hàn Quốc về khoa học và công nghệ 
- Đối thoại cao cấp ASEAN-Hàn Quốc về Hạ tầng  
- Đối thoại cao cấp ASEAN-Hàn Quốc về Lâm nghiệp
	- AMCA+Hàn Quốc
- AHMM+ Hàn Quốc
- SOMCA+Hàn Quốc
- ACDM+Hàn Quốc
- SOMHD-Hàn Quốc
- AMMDM+ Hàn Quốc
- ACDM+ Hàn Quốc
- AMMDM+Hàn Quốc
- Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN-Hàn Quốc (AROK HMM)
- ALMM+3
- AHMM+3
- AMCA+3
- SOMCA+3
- AMRI+3
- SOMRI+3
- AMMSWD+3
- SOMSWD+3
- ACCSM+3
- SOM ACCSM+3
- AMME+3
- ASOEN+3
- AMMY+3
- SOMY+3
- Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước ASEAN+3 
- Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN+3 về Giáo dục
- Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước EAS 
- Hội nghị Quan chức cao cấp EAS về Giáo dục
- Hội nghị Bộ trưởng các nước EAS về Môi trường
- Hội nghị Quan chức cao cấp các nước EAS về Môi trường
	- Tham vấn thường niên ACCC với các đối tác
- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác 

	Hoa Kỳ
	- HNCC ASEAN-Hoa Kỳ
- PMC+1 với Hoa Kỳ
- Đối thoại ASEAN-Hoa Kỳ
- JCC ASEAN-Hoa Kỳ
- EAS 
- ADMM+
- ARF
- EAMF
- Tham vấn SOMTC+Hoa Kỳ
- Tham vấn AICHR+Hoa Kỳ (tạm thời)

	- Tham vấn AEM-Hoa Kỳ
- EMM 
- Tham vấn SEOM-Hoa Kỳ
- Tham vấn SEOM-EAS 
- Hiệp định khung Thương mại và Đầu tư (TIFA) ASEAN-Hoa Kỳ
- Tham vấn SOME-
Hoa Kỳ
- Tham vấn COSTI-
Hoa Kỳ
- ADGMIN+ Hoa Kỳ 
- ADGSOM+ Hoa Kỳ
- Tham vấn giữa Ủy ban điều hành Cơ chế Một cửa ASEAN (ASWSC) với 
Hoa Kỳ 
- Đối thoại chính sách mạng ASEAN-Hoa Kỳ
- Đối thoại STOM-Hoa Kỳ
- Hội nghị AFCDM - 
Hoa Kỳ 
	- AHMM+Hoa Kỳ
- Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước EAS 
- Hội nghị Quan chức cao cấp EAS về Giáo dục
- Hội nghị Bộ trưởng các nước EAS về Môi trường
- Hội nghị Quan chức cao cấp các nước EAS về Môi trường
	- Tham vấn thường niên ACCC với các đối tác
- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác 

	Vương quốc Anh
	- PMC+1 với Vương quốc Anh
- SOM ASEAN-Vương quốc Anh
- JCC ASEAN-Vương quốc Anh
	- Tham vấn AEM-Vương quốc Anh
- Tham vấn SEOM-Vương quốc Anh

	
	- Tham vấn thường niên ACCC với các đối tác
- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác 

	ĐỐI TÁC THEO LĨNH VỰC

	Bra-xin
	- Ủy ban Hợp tác lĩnh vực chung ASEAN-Bra-xin
	
	
	- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác

	Ma-rốc
	- Ủy ban Hợp tác lĩnh vực chung ASEAN-Ma-rốc
	
	
	- Tham vấn thường niên ACCC với các đối tác
- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác 

	Na-uy
	- Ủy ban Hợp tác lĩnh vực chung ASEAN-Na-uy
	- Tuyên bố chung về Hợp tác kinh tế ASEAN-EFTA
	
	- Tham vấn thường niên ACCC với các đối tác
- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác 

	Pa-ki-xtan
	- Ủy ban Hợp tác lĩnh vực chung ASEAN-Pa-ki-xtan
- ARF
	
	
	- Tham vấn thường niên ACCC với các đối tác
- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác 

	Nam Phi
	- Ủy ban Hợp tác lĩnh vực chung ASEAN-Nam Phi
	
	
	- Tham vấn thường niên ACCC với các đối tác
- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác 

	Thụy Sĩ
	- Ủy ban Hợp tác lĩnh vực chung ASEAN-Thụy Sĩ
	- Tuyên bố chung về Hợp tác kinh tế ASEAN-EFTA
- Đối thoại mở giữa AEM 
và Bộ trưởng Thương mại Thuỵ Sỹ
	
	- Tham vấn thường niên ACCC với các đối tác
- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác 

	Thổ Nhĩ Kỳ
	- Ủy ban Hợp tác lĩnh vực chung ASEAN-Thổ Nhĩ Kỳ
	
	
	- Tham vấn thường niên ACCC với các đối tác
- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác 

	Các tiểu Vương quốc Ả-rập 
thống nhất
(UAE)
	- Ủy ban Hợp tác lĩnh vực chung ASEAN-UAE
	
	
	- Tham vấn thường niên ACCC với các đối tác
- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác 

	ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN

	Chi-lê
	- Ủy ban Đối tác phát triển (DPC) ASEAN-Chi-lê
	
	
	- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác

	Pháp
	- Ủy ban Đối tác phát triển (DPC) ASEAN-Pháp
	
	
	- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác

	Đức
	- Ủy ban Đối tác phát triển (DPC) ASEAN-Đức
	
	
	- Tham vấn thường niên ACCC với các đối tác
- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác 

	I-ta-lia
	- Ủy ban Đối tác phát triển (DPC) ASEAN-I-ta-lia
	
	
	- Tham vấn thường niên ACCC với các đối tác
- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác 

	Hà Lan
	- Ủy ban Đối tác phát triển (DPC) ASEAN-Hà Lan
	
	
	- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác

	Pê-ru
	- Ủy ban Đối tác phát triển (DPC) ASEAN-Pê-ru
	
	
	- Tham vấn thường niên của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác

	CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ, KHU VỰC

	Liên hợp quốc (UN)
	- HNCC ASEAN-UN
- Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-UN
- Tham vấn giữa CPR và Phái bộ UN tại ASEAN
	
	
	

	Hội đồng 
Hợp tác 
Vùng Vịnh (GCC)
	- HNCC ASEAN-GCC 2 năm/lần
- Hội nghị BTNG ASEAN-GCC
	
	
	

	Cộng đồng các quốc gia Mỹ La tinh và 
Ca-ri-bê (CELAC)
	- Hội nghị BTNG ASEAN-CELAC
	
	
	

	Tổ chức 
Hợp tác 
Kinh tế (ECO)
	- Hội nghị BTNG ASEAN-ECO
	
	
	

	Liên minh Thái Bình Dương (PA)
	- Hội nghị BTNG ASEAN-PA
	
	
	

	Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)
	- Hội nghị BTNG ASEAN-MERCOSUR
	
	
	

	Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU)
	
	- Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN-EAEU)
	
	




